
Thứ Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 6G 6H 6I 8A 8B 8C 8D 8E 8G 8H 8I
GDTC Mỹ thuật Âm nhạc

Nghĩa Sinh Tuyền

HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN GDTC Âm nhạc Mỹ thuật

H.Dương D.Vũ Thủy Nghĩa Tuyền Sinh

HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN Âm nhạc Mỹ thuật GDTC

H.Dương D.Vũ Thủy Tuyền Sinh Nghĩa

HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN Mỹ thuật Âm nhạc GDTC

H.Dương D.Vũ Thủy Sinh Tuyền Nghĩa

Phòng Phòng Phòng

17 18 19

1 Mỹ thuật GDTC GDTC Âm nhạc

Thu Hằng Nghĩa Một Tuyền

Âm nhạc HĐTN-HN GDTC GDTC Mỹ thuật HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

Tuyền Dung Nghĩa Một Thu Hằng Như Cường Thúy Hằng

GDTC HĐTN-HN Âm nhạc Mỹ thuật GDTC HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

V. Tâm Dung Tuyền Thu Hằng Một Như Cường Thúy Hằng

GDTC HĐTN-HN Mỹ thuật Âm nhạc GDTC HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

V. Tâm Dung Thu Hằng Tuyền Một Như Cường Thúy Hằng

Phòng Phòng Phòng Phòng

17 TA 18 19
Âm nhạc GDTC Mỹ thuật GDTC

Tuyền V. Tâm Thu Hằng Một

Mỹ thuật GDTC Âm nhạc GDTC HĐTN-HN HĐTN-HN

Thu Hằng V. Tâm Tuyền Một Thư Nga

GDTC Mỹ thuật GDTC Âm nhạc HĐTN-HN HĐTN-HN

V. Tâm Thu Hằng Một Tuyền Thư Nga

GDTC Âm nhạc GDTC Mỹ thuật HĐTN-HN HĐTN-HN

V. Tâm Tuyền Một Thu Hằng Thư Nga

Phòng Phòng

18 19
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GDTC Mỹ thuật GDTC Âm nhạc

Hận Sinh Nghĩa Tuyền

HĐTN-HN HĐTN-HN GDTC Âm nhạc GDTC Mỹ thuật HĐTN-HN

Khoa Lan Hận Tuyền Nghĩa Sinh Huy

HĐTN-HN HĐTN-HN Mỹ thuật GDTC Âm nhạc GDTC HĐTN-HN

Khoa Lan Sinh Hận Tuyền Nghĩa Huy

HĐTN-HN HĐTN-HN Âm nhạc GDTC Mỹ thuật GDTC HĐTN-HN

Khoa Lan Tuyền Hận Sinh Nghĩa Huy

Phòng Phòng Phòng

17 18 19
GDTC

Nghĩa

HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN GDTC HĐTN-HN

Lê Hồng Tuyết T. Hồng Nghĩa Trâm

HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN GDTC

Lê Hồng Tuyết T. Hồng Trâm Nghĩa

HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN GDTC

Lê Hồng Tuyết T. Hồng Trâm Nghĩa

Phòng Phòng Phòng Phòng

19 17 TA 18

Phó Hiệu trưởng
An Phú, ngày 09 tháng 3 năm 2026
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